
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  

CỤC CHẤT LƯỢNG, CHẾ BIẾN            

VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 

––––––––––––––– 
Số:                /CCPT-CL 

V/v cập nhật Danh sách cơ sở kiểm nghiệm 

 thực phẩm được chỉ định phục vụ QLNN 

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––– 
 

Hà Nội, ngày          tháng 9 năm 2026 

 

 

                  

     Kính gửi: ……………………………………………………………. 
(Danh sách gửi Công văn) 

Trên cơ sở tổng hợp thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh thực hiện chỉ định, kiểm tra, giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực 

phẩm phục vụ quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đến ngày 

06/10/2026, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường có ý kiến như 

sau: 

1. Cập nhật danh sách cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm đã được chỉ định phục 

vụ quản lý nhà nước lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tại Phụ lục kèm theo, 

đồng thời công khai trên Website https://nafiqpm.mae.gov.vn/portal/pages/2026-

03-05/Ho-so-nang-luc-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-duoc-ch.aspx. 

2. Đề nghị các cơ quan chuyên môn được giao nhiệm vụ của địa phương: 

Thông báo cho Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, kèm 

theo các quyết định liên quan đến cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm được chỉ định 

(chỉ định mới, thay đổi, bổ sung, đình chỉ, thu hồi hiệu lực chỉ định…) để cập 

nhật, thông tin đến các Cơ quan có liên quan.  

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường gửi thông tin đến các Cơ 

quan để biết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Các Chi cục, Trung tâm trực thuộc Cục; 

- Phòng ATTP; 

- Lưu VT, CL. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Duy 

https://nafiqpm.mae.gov.vn/portal/pages/2026-03-05/Ho-so-nang-luc-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-duoc-ch.aspx
https://nafiqpm.mae.gov.vn/portal/pages/2026-03-05/Ho-so-nang-luc-co-so-kiem-nghiem-thuc-pham-duoc-ch.aspx


DANH SÁCH GỬI CÔNG VĂN 

 

1. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;  

2. Cục Chăn nuôi và Thú y;  

3. Cục Thủy sản và Kiểm ngư;  

4. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; 

5. Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương; 

6. Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; 

7. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; 



Phụ lục  

DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM NGHIỆM THỰC PHẨM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH  

PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo công văn số              /CCPT-CL ngày      /10/2026 của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường) 

 

TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

 Thành phố Hà Nội 

1  

Trung tâm Kiểm định và Khảo 

nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 

phía Bắc 

032/2021/BNN-

KNTP 

Số 7A Lê văn Hiến, phường Đức 

Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội. 

181 /QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

05/6/2024 
HN 2 

30/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/01/2025 

2  
Viện Kiểm nghiệm an toàn thực 

phẩm Quốc gia 

02/2026/HAN-

KNTP 

Số 65 Phạm Thận Duật, phường 

Phú Diễn, thành phố Hà Nội 

926/QĐ-SNNMT ngày 

15/4/2026 
HN 3 

3  
Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm 

chứng và dịch vụ chất lượng 

050/2024/BNN-

KNTP 

Km 0, Đường cao tốc Hà Nội - Hải 

Phòng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, thành 

phố Hà Nội. 

248/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

08/8/2024 

HN 5 
17/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

31/3/2025 

2198/QĐ-SNNMT ngày 

17/8/2026 

4  
Công ty Cổ phần tập đoàn 

VinaControl 

054/2025/BNN-

KNTP 
Địa chỉ trụ sở: số 54 Trần Nhân 

Tông, phường Nguyễn Du, quận 

44/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

21/2/2025 
HN 6 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf


TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ phòng kiểm nghiệm: Trung 

tâm Phân tích và Thử nghiệm 1, lô 

CN-09-6, Cụm công nghiệp Ninh 

Hiệp, xã Ninh Hiêp, huyện Gia 

Lâm, thành phố Hà Nội. 

36/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/4/2025 

5  
Viện Nghiên cứu và Phát triển 

sản phẩm thiên nhiên 

056/2025/BNN-

KNTP 

Số 176 Phùng Khoang, quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

12/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

21/3/2025 
HN 7 

6  
Công ty Cổ phần Chứng nhận 

và Giám định VinaCert  

058/2025/BNN-

KNTP 

Địa chỉ Phòng thử nghiệm: tầng 4, 

130 Nguyễn Đức Cảnh, phường 

Tương Mai, quận Hoàng Mai, 

thành phố Hà Nội. 

23/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

11/4/2025 
HN 8 

98/QĐ-CCPT-CL ngày 

20/6/2025 

7  
Trung tâm Phân tích và Chuyển 

giao công nghệ môi trường 

01/2025/HAN-

KNTP 

Đường Sa Đôi, phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội. 

1454/QĐ-SNNMT ngày 

05/9/2025 
HN 9 

8  
Viện Kiểm nghiệm và kiểm 

định chất lượng VNTEST 

01/2026/HAN-

KNTP 

Lô DM 10-1, Điểm tiểu thủ công 

nghiệp làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, 

thành phố Hà Nội 

784/QĐ-SNNMT ngày 

30/3/2026 
HN 10 

9  
Công ty TNHH Khoa học Công 

nghệ GLOBALGC 

03/2026/HAN-

KNTP 

Tầng 5, tòa B1 Roman Plaza, 

đường Tố Hữu, phường Đại Mỗ, 

thành phố Hà Nội 

2199/QĐ-SNNMT ngày 

17/8/2026 
HN 11 

 Thành phố Hồ Chí Minh 

10  
Công ty TNHH Eurofins Sắc ký 

Hải Đăng 

009/2015/BNN-

KNTP 

Lô E2b-3, Đường D6, Khu công 

nghệ cao, phường tân Phú, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

110/QĐ-QLCL-CCPT-CL ngày 

30/6/2025 
HCM 1 



TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

11  
Công ty Cổ phần Khoa học 

Công nghệ Hoàn Vũ 

04/2026/SATT

P-KNTP 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoa 

học Công nghệ Hoàn Vũ - Trung 

tâm Phân tích Công nghệ cao tại 

59-65 Tô Hiệu, phường Phú Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

03/QĐ-SATTP ngày 21/4/2026 HCM 2 

12  
Trung tâm Dịch vụ Phân tích 

Thí nghiệm TP. Hồ Chí Minh 

030/2020/BNN-

KNTP 

 Số 2 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, 

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 

360/QĐ-CCPT-GSĐG 

ngày 05/12/2023 
HCM 3 

346/QĐ-CCPT-GSĐG 

ngày 12/11/2024 

13  

Trung tâm Kiểm định và Khảo 

nghiệm thuốc bảo vệ thực vật 

phía Nam 

033/2021/BNN-

KNTP 

Số 28 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1,thành 

phố Hồ Chí Minh. 

182 /QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

05/6/2024 
HCM 4 

15/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

26/3/2025 

14  
Công ty Cổ phần Công nghệ 

Vietlabs 

048/2024/BNN-

KNTP 

Số 26 đường D1A, Khu dân cư Trí 

Việt, phường Phước Long B, thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

53/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

8/3/2024 
HCM 6 

15  Công ty SGS Việt Nam TNHH 
051/2024/BNN-

KNTP 

Địa chỉ trụ sở chính: số 198 đường 

Nguyễn Thị Minh Khai, phường 

Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố  

Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Lô 

III/21, đường 19/5A, nhóm Công 

nghiệp III, KCN Tân Bình, phường 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

310/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

15/10/2024 

HCM 7 
37/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/4/2025 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2053%20chi%20dinh%20CSKN%20VIetlas.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2053%20chi%20dinh%20CSKN%20VIetlas.pdf


TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

16  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khoa 

học Công nghệ Thế Kỷ Mới 

053/2025/BNN-

KNTP 

Địa chỉ trụ sở: số 275 Quốc lộ 1A, 

phường Bình Hưng Hòa, quận Bình 

Tân, thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ Phòng thử nghiệm: Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Khoa học Công nghệ Thế Kỷ Mới, 

số 04, đường số 5, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 

phố Hồ Chí Minh. 

31/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/01/2025 
HCM 8 

17  Công ty Cổ phần SCI-TECH 
055/2025/BNN-

KNTP 

Lô II-1 nhóm CN2, khu công 

nghiệp Tân Bình, phường Tây 

Thạnh, quận Tân Phú, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

09/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

20/3/2025 
HCM 9 

18  
Công ty Cổ phần Giám định 

Khử trùng Vietnamcontrol 

057/2025/BNN-

KNTP 

Số 19 Bình Trưng, phường Bình 

Trưng Đông, thành phố Thủ Đức, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

11/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

21/3/2025 
HCM 10 

19  
Công ty Cổ phần dịch vụ khoa 

học công nghệ Chấn Nam 

059/2025/BNN-

KNTP 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 80-82-84 

Thăng Long, Phường 4, Quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Địa chỉ Phòng thử nghiệm: số 

156/29-31 Tô Hiến Thành, Phường 

15, Quận 10, thành phố Hồ Chí 

Minh. 

35/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/4/2025 
HCM 11 

20  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 4 

01/2025/UBND

.TPHCM-

KNTP 

Số 271 Tô Ngọc Vân, phường Hiệp 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh. 

3472/QĐ-UBND ngày 

27/12/2025 
HCM 12 



TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

21  
Công ty Cổ phần Khoa học 

Công nghệ AVATEK 

046/2023/BNN-

KNTP 

Trụ sở chính số 66/122 đường Bình 

Thành, phường Bình Hưng Hòa B, 

quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

Địa chỉ cơ sở kiểm nghiệm: Trung 

tâm Kiểm nghiệm và tư vấn Ứng 

dụng Khoa học Avatek-Chi nhánh 

Công ty Cổ phần Khoa học Công 

nghệ Avatek, số 66/122 đường 

Bình Thành, phường Bình Hưng 

Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 

Hồ Chí Minh. 

306/QĐ-CCPT ngày 

13/11/2023 

HCM 13 

347/QĐ-CCPT-GSĐG 

ngày 12/11/2024 

22  

Công ty TNHH Giám định 

Vinacontrol Thành phố Hồ Chí 

Minh 

01/2026/SATT

P-KNTP 

Trung tâm Phân tích và Thử 

nghiệm 2 – Vinacontrol tại Lô 

U18A, Đường số 22, KCX Tân 

Thuận, phường Tân Thuận, Tp. Hồ 

Chí Minh 

01/QĐ-SATTP ngày 18/3/2026 HCM 14 

23  
Công ty TNHH Phân tích Kiểm 

nghiệm Việt Tín 

06/2026/SATT

P-KNTP 

39A Đường Số 4, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
06/QĐ-SATTP ngày 13/5/2026 HCM 15 

24  
Viện Y tế Công cộng Thành 

phố Hồ Chí Minh 

07/2026/SATT

P-KNTP 

Số 159 Hưng Phú, phường Chánh 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh 
08/QĐ-SATTP ngày 04/8/2026 HCM 16 

 Thành phố Cần Thơ 

25  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 6 

002/2014/BNN-

KNTP 

Số 386C, đường Cách Mạng Tháng 

8, phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận 

Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ. 

29/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

24/01/2025 
CT 1 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20360.%20chi%20dinh.pdf


TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

26  
Cty Intertek Việt Nam chi 

nhánh Cần Thơ 

011/2016/BNN-

KNTP 

M10-M13 KĐT Nam sông Cần 

Thơ, Thanh Thuận, phường Phú 

Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần 

Thơ. 

399/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

20/12/2024 
CT 2 

94/QĐ-CCPT-CL ngày 

4/6/2025 

27  
Công ty SGS Việt Nam TNHH 

– chi nhánh Cần Thơ 

049/2024/BNN-

KNTP 

Vườn Ươm công nghệ, Công Nghệ 

Việt Nam- Hàn Quốc, đường số 8, 

KCN Trà Nóc 2, phường Phước 

Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần 

Thơ. 

223/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

12/7/2024 
CT 3 

28  
Công ty TNHH TENTAMUS 

Việt Nam 

006/2014/BNN-

KNTP 

Lô A39-26, đường Nguyễn Văn 

Cừ, ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, 

huyện Phong Điền, thành phố Cần 

Thơ. 

63/QĐ-CCPT-GSĐG 

ngày 12/3/2024 
CT 4 

29  
Công ty TNHH Công nghệ 

NHONHO 

06/2026/SNNM

TTPCT-KNTP 

K2-17, đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hưng Phú, thành phố Cần 

Thơ, Việt Nam 

1800/QĐ-SNNMT ngày 

18/9/2026 
CT 5 

30  

Trung tâm Phân tích và Giám 

định chất lượng hàng hóa 

VinaCert 

034/2022/BNN-

KNTP 

F2-F62 đường số 6, KDC 586 

Phường Phú Thứ, quận Cái Răng, 

Tp Cần Thơ. 

145/QĐ-CCPT-CL ngày 

21/7/2025  
CT 6 

31  
Trung tâm Kỹ thuật Đo lường 

Chất lượng Cần Thơ 

05/2026/SNNM

TTPCT-KNTP 

Số 45, đường 3 tháng 2, phường 2 

Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

1414/QĐ-SNNMT ngày 

27/8/2026 
CT 8 

32  
Công ty cổ phần Chứng nhận 

và Giám định MEKONGCERT 

01/2026/SN 

NMTTPCT-

KNTP 

Số 10B, đường số 9, Khu dân cư 

Hồng Phát, phường An Bình, thành 

phố Cần Thơ. 

138/QĐ-SNNMT ngày 

23/01/2026 
CT 10 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/QD%2022_chi%20dinh%201%20so%20chi%20tieu_Cty%20Intertek_1.2024.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/QD%2022_chi%20dinh%201%20so%20chi%20tieu_Cty%20Intertek_1.2024.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2053%20chi%20dinh%20CSKN%20VIetlas.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2053%20chi%20dinh%20CSKN%20VIetlas.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/63chi%20dinh%20CSKN%20Tentamus%2011.3.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/63chi%20dinh%20CSKN%20Tentamus%2011.3.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/QD%2057%20dieu%20chinh%20pham%20vi%20chi%20dinh-VAIQ%2011.3.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/QD%2057%20dieu%20chinh%20pham%20vi%20chi%20dinh-VAIQ%2011.3.pdf


TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

33  
Công ty TNHH Khoa học và 

Công nghệ PTV Xanh 

02/2026/SN 

NMTTPCT-

KNTP 

Thửa đất số 300 + 400, tờ bản đồ số 

7, đường Trương Văn Diễn, kv 

Thới Ngươn, Phường Phước Thới, 

thành phố Cần Thơ, Việt Nam. 

968/QĐ-SNNMT ngày 

03/6/2026 
CT 11 

34  

Trung tâm Chứng nhận Sabio – 

Chi nhánh Công ty Cổ phần 

Khoa học Sabio 

03/2026/SNNM

TTPCT-KNTP 

Số 935-936, đường B21, KDC 91B, 

phường Tân An, thành phố Cần 

Thơ 

1052/QĐ-SNNMT ngày 

16/6/2026 
CT 12 

 Tỉnh Quảng Trị 

35  

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm thuộc Sở 

Y tế Quảng Trị 

047/2024/BNN-

KNTP 

Khu phố 2, Phường Đông Thanh, 

Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng 

Trị. 

229/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

18/7/2024 
QT1 

 Thành phố Huế     

36  

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Thừa 

Thiên Huế 

052/2024/BNN-

KNTP 

Số 17 Trương Định, phường Vĩnh 

Ninh, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên 

Huế. 

406/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

30/12/2024 
H 1 

 Thành phố Đà Nẵng     

37  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 2 

005/2014/BNN 

- KNTP 

Số 167-175, Đường Chương 

Dương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

132/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

06/5/2024 
ĐNg 2 

102/QĐ-CCPT-CL ngày 

26/6/2025 

 Tỉnh Khánh Hòa     

38  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 3 

015/2016/BNN-

KNTP 

Số 1105 Lê Hồng Phong, Bình Tân, 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 

13/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

13/01/2025 
KH 1 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2027%20chi%20dinh%20CSKN%20Quang%20Tri.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%2027%20chi%20dinh%20CSKN%20Quang%20Tri.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/qd%20356%201%2012%2023%20chi%20dinh%20ptn%20ttv2.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/qd%20356%201%2012%2023%20chi%20dinh%20ptn%20ttv2.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/qd%20356%201%2012%2023%20chi%20dinh%20ptn%20ttv2.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/qd%20356%201%2012%2023%20chi%20dinh%20ptn%20ttv2.pdf


TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

 Tỉnh Lâm Đồng 

39  

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm 

Đồng (thuộc Sở Khoa học và 

Công nghệ tinh Lâm Đồng) 

01/2025/SNNM

T-LÐ-KNTP 

Khu dân cư Bắc Xuân An, Phường 

Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng. 

1692/QĐ-SNNMT ngày 

19/12/2025 
LĐ 1 

02/2026/SNNM

T - LĐ - KNTP 

số 230 Hoàng Văn Thụ, Phường 1 - 

Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng 

697/QĐ-SNNMT ngày 

08/5/2026 

 Tỉnh Đắk Lắk     

40  
Công ty TNHH Kiểm soát chất 

lượng Nông sản xanh Việt Nam 

001/2026/UBN

D-KNTP 

cơ sở kiểm nghiệm NSX 

VIETNAM: Tầng 2, số nhà 405 Hà 

Huy Tập, phường Tân An, tỉnh Đắk 

Lắk, Việt Nam 

2710/QĐ-UBND ngày 

26/8/2026 
ĐL 1 

 Tỉnh Tây Ninh     

41  

Công ty TNHH Giám định và 

Chứng nhận CCIC 

Việt Nam (Công ty TNHH 

Giám định và Chứng nhận 

CCIC Việt Nam Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh) 

01/2026/SNNM

T-KNTP 

-Địa chỉ trụ sở chính: 47, Hà Huy 

Tập, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia 

Lai, 

Việt Nam; địa chỉ chi nhánh: Tầng 

16, Toà nhà Mapletree, 1060 

Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Địa chỉ phòng kiểm nghiệm: Địa 

điểm kinh doanh - Phòng Thí 

nghiệm thực 

phẩm và nông sản - Công ty TNHH 

Giám định và Chứng nhận CCIC 

Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ 

Chí Minh (Nhà xưởng 4.03, tầng 4, 

Nhà xưởng cao tầng, lô L2, đường 

1686/QĐ-SNNMT ngày 

13/5/2026 
TNh 1 



TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

Long Hậu - Hiệp Phước, Khu công 

nghiệp Long Hậu, xã Cần Giuộc, 

tỉnh Tây Ninh, Việt Nam). 

 Tỉnh Đồng Tháp     

42  
Công ty TNHH Green Farm 

Vina  

001/2025/SNN

&MTĐT-KNTP 

Bình Thạnh, xã Ngũ Hiệp, tỉnh 

Đồng Tháp. 

689/QĐ-SNN&MT ngày 

11/11/2025 
ĐT 1 

43  

Trung tâm Nghiên cứu Ứng 

dụng và Dịch vụ khoa học công 

nghệ 

001/2026/SNN

&MTĐT-KNTP 

Khu phố Hội Gia, phường Mỹ 

Phong, tỉnh Đồng Tháp 

315/QĐ-SNN&MT ngày 

16/4/2026 
ĐT 2 

 Tỉnh Cà Mau 

44  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 5 

012/2016/BNN-

KNTP 

Số 57 Phan Ngọc Hiển, Phường 6, 

tỉnh Cà Mau. 

57/QĐ-CCPT-GSĐG  ngày 

28/2/2025 
CM 1 

 Tỉnh Bắc Ninh     

45  
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

FEC 

01/2026/BN - 

KNTP 

Số 7, Ngõ 71, đường Lương Văn 

Nắm, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Ninh. 

138/QĐ-SNNMT ngày 

26/01/2026 
BN 1 

 Thành phố Hải Phòng     

46  

Trung tâm Chất lượng, Chế 

biến và Phát triển thị trường 

vùng 1 

001/2026/SNN

MT-KNTP 

Đường Đặng Kinh, Phường Đông 

Hải, Thành phố Hải 

Phòng 

671/QĐ-SNNMT ngày 

17/9/2026 
HP 1 

 Tỉnh Quảng Ninh     

47  
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Quảng Ninh 

001/2026/SNN 

&MT-KNTP 

phố Hải Phúc, phường Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

135/QĐ-SNN&MT-HCC ngày 

18/6/2026 
QN 1 



TT Tên Cơ sở kiểm nghiệm 
Mã số cơ sở                     

kiểm nghiệm  
Địa chỉ (theo Quyết định chỉ định) 

Quyết định                            

chỉ định (số, ngày) 

Ghi chú  

(Ký hiệu hồ sơ  

năng lực của cơ 

sở kiểm nghiệm) 

 Tỉnh Thái Nguyên     

48  

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật và 

huấn luyện nghiệp vụ nông lâm 

thủy sản tỉnh Thái Nguyên 

 020/2018/BNN

-KNTP 

Tổ 9, phường Đồng Quang, thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. 

325/QĐ-CCPT-GSĐG ngày 

23/11/2023 
TN 1 

 Tỉnh Lạng Sơn     

49  

Trung tâm kiểm định hàng hóa 

VNIQ - Công ty TNHH Phát 

triển công nghệ và Xây dựng 

Việt Nam 

001/2026/ 

SNNMT-KNTP 

Thôn Bản Liếp, xã Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

133/QĐSNNMT, ngày 

27/3/2026 
LS 1 

 

http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf
http://nafiqad.gov.vn/Portals/0/DOCUMENTS/Q%C4%90%20325%20gia%20han%20chi%20dinh.pdf
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